Trường Đại học Xây dựng Hà Nội 

Khoa Kiến trúc và Quy hoạch - Bộ môn Kiến trúc Công nghiệp
PhÂN CÔNG GIẢNG DẠY NĂM HOC  2007 - 2008 ( Học kỳ II )
	TT
	MS MH
	Loại
	Lớp
	Số HS
	Số giờ cả môn học
	Giờ lý thuyêt
	Bài tập
	Đồ án
	Tuần
	Thầy phụ trách chính

	
	
	Khối lượng trong khoa Kiến trúc
	
	
	
	
	
	
	

	1
	KDL07
	Đồ án tốt nghiệp
	48KD1 - 6
	50 x 6
	30T x 6
	30 x 6
	
	
	2 - 10
	Nam, Tuyển

	2
	KNL10
	Lý thuyết KTCN 2 
	50KD1 - 2
	50 x 2
	45T x 2
	45 x 2
	
	
	22 - 40
	Tuấn Anh (Hoa hướng dẫn phần bài tập)

	3
	KNL10
	Lý thuyết KTCN 2 
	50KD3 - 4
	50 x 2
	45T x 2
	45 x 2
	
	
	22 - 40
	Nam (Lan Hương hướng dẫn phần bài tập)

	4
	KNL10
	Lý thuyết KTCN 2 
	50KD5 - 6
	50 x 2
	45T x 2
	45 x 2
	
	
	22 - 40
	Tuyển (Vân Hương hướng dẫn phần bài tập)

	5
	KNL10
	Lý thuyết KTCN 2 
	50KD7 - 8
	50 x 2
	45T x 2
	45 x 2
	
	
	22 - 40
	Thắng (Phương hướng dẫn phần bài tập)

	
	
	Khối lượng ngoài khoa Kiến trúc
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Khoa Kinh tế Xây dựng
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	KNJ50
	Kiến trúc 1
	51KT5 
	51
	45
	30
	15
	
	21 - 34
	Phương

	2
	KNJ50
	Kiến trúc 1
	51QD
	51
	45
	30
	15
	
	21 - 34
	Phương

	3
	KNJ50
	Kiến trúc 1
	51KT1
	51
	45
	30
	15
	
	21 - 34
	Hoa 

	4
	KNJ50
	Kiến trúc 1
	51KT2
	51
	45
	30
	15
	
	21 - 34
	Hoa

	5
	KNJ50
	Kiến trúc 1
	51KT3
	51
	45
	30
	15
	
	21 - 34
	Vân Hương

	6
	KNJ50
	Kiến trúc 1
	51KT4
	51
	45
	30
	15
	
	21 - 34
	Lan Hương

	
	
	Tại chức trong trường 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kiến trúc 2
	45KTXD
	
	
	
	
	
	33 - 44
	Lãnh

	
	
	Kiến trúc 2
	45VLXD
	
	
	
	
	
	33 - 44
	Khánh

	
	
	Tại chức ngoài trường 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	Kiến trúc 1 (Phú Thọ)
	46XDCT
	
	45
	
	
	
	29 - 40
	Quân

	2
	
	Kiến trúc 1 (Nam Định)
	46XDCT
	
	45
	
	
	
	21 - 34
	Ái

	3
	
	Kiến trúc 1 (Bắc Ninh)
	45KTXD
	
	45
	
	
	
	28 - 39
	Hải

	4
	
	Kiến trúc 2 (Bình Thuận)
	45XDCT
	
	45
	
	
	
	30 - 43
	Hoằng


	
	
	            Chủ nhiệm Bộ môn KTCN

                TS. Phạm Đình Tuyển


